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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Hợp 

Các Thẩm phán:                           Ông Đinh Phước Hoà 

Bà Võ Thị Ngọc Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

toà: Ông Lê Ra - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 01 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, xét xử phúc thẩm trực tiếp công khai vụ án hình sự thụ lý số 

512/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Đặng Bảo L và 

các bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”. 

Do có kháng cáo bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2024/HS-ST 

ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 276/2025/QĐXXPT-HS ngày 08 

tháng 01 năm 2025. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Đặng Bảo L, sinh ngày 17/02/1973, tại Thành phố Đà Nẵng; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số E H, phường K, quận C, Thành phố Đà 

Nẵng; nghề nghiệp: Phó Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Đ1; trình độ học 

vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; 

con ông Đặng N (đã chết) và bà Nguyễn Thị L1; có vợ là Lê Thị Tố T và có 02 

con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/01/2023, chuyển tạm giam ngày 09/02/2023, 

đến ngày 14/4/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lĩnh”, có mặt tại 

phiên tòa. 

2. Trần Đình Á, sinh ngày 24/6/1968, tại Thành phố Đà Nẵng; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số C Hải Phòng, phường T, quận T, Thành 

phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Trưởng phòng Kiểm định Công ty Cổ phần Đ1; trình 

độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
              

Bản án số: 76/2025/HS-PT 

Ngày: 20-01-2025 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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không; con ông Trần B và bà Nguyễn Thị H (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị T1 và 

có 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: 

không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/01/2023, chuyển tạm giam ngày 09/02/2023, 

đến ngày 31/3/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lĩnh”, có mặt tại 

phiên tòa. 

3. Trần Huấn N1, sinh ngày 02/8/1970, tại huyện T, tỉnh Quảng Nam; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ C, phường M, quận N, Thành 

phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đ1; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Trần Gia T2 (đã chết) và bà Trần Thị Tuyết H1 (đã chết); có vợ là Hoàng Thị 

Kiều P và có 02 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền 

sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/01/2023, chuyển tạm giam ngày 09/02/2023, 

đến ngày 14/4/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lĩnh”, có mặt tại 

phiên tòa. 

4. Trần Duy T3, sinh ngày 29/6/1979, tại tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: khối phố B, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng 

Nam; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên bậc cao Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Trần Đ và bà Võ Thị T4; có vợ là Nguyễn Thị T5 và có 02 con, con lớn sinh 

năm 2007, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/01/2023, chuyển tạm giam ngày 09/02/2023, 

đến ngày 31/3/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lĩnh”, có mặt tại 

phiên tòa. 

5. Phan Văn T6, sinh ngày 06/6/1983, tại Thành phố Đà Nẵng; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số C T, phường A, quận T, Thành phố Đà 

Nẵng; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên bậc cao Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Phan Văn A và bà Bùi Thị Kim T7; có vợ là Trần Thị Phương T8 và có 02 

con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/01/2023, chuyển tạm giam ngày 09/02/2023, 

đến ngày 14/4/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lĩnh”, có mặt tại 

phiên tòa. 

6. Trần Quốc T9, sinh ngày 05/10/1977, tại tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ E, phường H, quận C, Thành phố Đà 

Nẵng; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 12/12; giới 

tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Trần Tấn 

P1 và bà Ngô Thị H2; có vợ là Ngô Thị Mỹ L2 và có 02 con, con lớn sinh năm 

2007, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 31/01/2023, chuyển tạm giam ngày 09/02/2023, 

đến ngày 31/3/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lĩnh”, có mặt tại 

phiên tòa. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%B9m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20T%E1%BA%A5n%20Phi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20T%E1%BA%A5n%20Phi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20L%E1%BB%87
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7. Phan Nam K, sinh ngày 12/10/1985, tại Thành phố Đà Nẵng; nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số A T, phường B, quận H, Thành phố 

Đà Nẵng; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên bậc cao Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Phan Xuân H3 và bà Nguyễn Thị H4; có vợ là Nguyễn Thị Phương D và có 

02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

8. Võ Quốc L3, sinh ngày 15/02/1979, tại Thành phố Đà Nẵng; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số H P, phường H, quận T, Thành phố Đà 

Nẵng; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 12/12; giới 

tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Võ Văn 

L4 (đã chết) và bà Huỳnh Thị N2; có vợ là Phạm Thị Thanh T10 và có 02 con, 

con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

9. Phạm Minh T11, sinh ngày 14/8/1983, tại huyện D, tỉnh Quảng Nam; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số B Đ, phường H, quận C, Thành 

phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Phạm Ả và bà Huỳnh Thị L6; có vợ là Hồ Thị Li N3 và có 02 con, con lớn 

sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

10. Lâm Văn Lê L5, sinh ngày 17/3/1990, tại huyện T, tỉnh Quảng Nam; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số E N, thị trấn H, huyện T, 

tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên Trung tâm Đ2; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Lâm Hữu V và bà Lê Thị P2; có vợ là Phan Thị Thủy T12 và có 01 con sinh 

năm 2016; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

11. Trương Việt H5, sinh ngày 20/12/1989, tại huyện D, tỉnh Quảng Nam; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: khối phố T, phường T, thành 

phố T, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Đăng kiểm viên Trung tâm Đ2; trình độ 

học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; con ông Trương K1 và bà Đỗ Thị M; có vợ là Trần Thị Phi V1 và có 02 

con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

12. Lê Đình N4, sinh ngày 08/01/1981, tại huyện T, tỉnh Quảng Nam; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn Q, xã B, huyện T, tỉnh Quảng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20L%C3%ADa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20L%C3%ADa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Duy%20Xuy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%E1%BA%A2nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Li%20Na
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%AFu%20Vi%E1%BB%85n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A7y%20Ti%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Duy%20Xuy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Khu%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Phi%20V%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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Nam; nghề nghiệp: bảo vệ; trình độ học vấn: 9/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lê C và bà Nguyễn Thị B1; có vợ 

là Nguyễn Thị Hạ N5 và có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 

2014; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

13. Nguyễn Đăng H6, sinh ngày 25/10/1982 tại thành phố T, tỉnh Quảng 

Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn Q, xã T, thành phố 

T, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: bảo vệ; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Đăng K2 

(đã chết) và bà Dương Thị D1; có vợ là Hà Thị H7 và có 02 con, con lớn sinh 

năm 2010, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

14. Đoàn Văn V2, sinh ngày 25/8/1981, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ A, khối phố X, phường T, thành phố T, 

tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: sửa xe; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Đoàn Văn B2 và bà 

Hồ Thị Q; có vợ là Phạm Thị H8 và có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ 

sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

* Người bào chữa cho các bị cáo: 

1. Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn V2 theo yêu cầu của bị cáo: Luật 

sư Vũ Minh T13 - Văn phòng Luật sư Vũ Minh T13, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q. 

Địa chỉ: Số A T, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

2. Người bào chữa cho bị cáo Trương Việt H5 theo yêu cầu của bị cáo: 

Luật sư Trương Trọng T14 - Văn phòng Luật sư Vũ Minh T13, thuộc Đoàn Luật 

sư tỉnh Q. Địa chỉ: Số A T, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Công ty Cổ phần Đ1 hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số: 4001134187 (đăng ký lần đầu ngày 04/01/2018, đăng ký thay đổi lần 

thứ 1 ngày 19/4/2019) do ông Phạm Quốc H9 làm Giám đốc, đại diện theo pháp 

luật, địa chỉ công ty: ngã 3 C, đường H, thị trấn H, huyện T, tỉnh Quảng Nam, 

ngành nghề kinh doanh chính: kiểm định xe cơ giới. Công ty Cổ phần Đ1 thành 

lập Trung tâm Đ2, Trung tâm có tổng cộng 12 Đăng kiểm viên (ĐKV), trong đó 

có 06 ĐKV bậc cao gồm: Đặng Bảo L, Trần Huấn N1, Trần Đình Á, Phan Văn 

T6, Trần Duy T3, Phan Nam K và 06 ĐKV gồm: Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê 

L5, Võ Quốc L3, Trần Quốc T9, Trương Việt H5, Nguyễn Đình T15; có 06 nhân 

viên nghiệp vụ kiểm định gồm: Lê Thị Tố T, Huỳnh Thị Bích L6, Phạm Huỳnh 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BB%9D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A1%20Ny
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Di%E1%BB%85m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20B%E1%BB%91n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Qu%C3%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Minh%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20155%20Tr%E1%BA%A7n%20D%C6%B0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Minh%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20155%20Tr%E1%BA%A7n%20D%C6%B0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20155%20Tr%E1%BA%A7n%20D%C6%B0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Minh%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20155%20Tr%E1%BA%A7n%20D%C6%B0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20155%20Tr%E1%BA%A7n%20D%C6%B0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%A2y%20C%E1%BB%91c,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%C3%BAc%20Kh%C3%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20xe%20c%C6%A1%20gi%E1%BB%9Bi%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Truy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BB%91%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Hu%E1%BB%B3nh%20Linh%20Giang
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Linh G, Lê Thị Minh N6 và Nguyễn Thành T16, Phan Gia P3 và 02 bảo vệ gồm: 

Lê Đình N4 và Nguyễn Đăng H6; Nguyễn Thị Mỹ D2 - Kế toán trưởng, Lê Thị 

T17 (phục vụ nấu ăn). Trong quá trình hoạt động, ngày 01/02/2018 ông Phạm 

Quốc H9 ký quyết định ủy quyền số: 07-QĐ/CTY về việc ủy quyền cho Đặng 

Bảo L, chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đ2 thuộc Công ty Cổ phần 

Đ1. Theo Quyết định ủy quyền, Đặng Bảo L chịu trách nhiệm quản lý điều hành 

mọi hoạt động liên quan đến công tác kiểm định tại Trung tâm Đ2 và đại diện 

Công ty làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan. 

Khoảng cuối năm 2018, Trung tâm Đ2 đã tổ chức cuộc họp trong đó thông 

báo chủ trương nhận tiền từ các chủ phương tiện và lái xe để bỏ qua lỗi của các 

phương tiện để cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường. Theo đó, trong quá trình kiểm định, các ĐKV thuộc Trung tâm Đ2 đã bỏ 

qua lỗi của các phương tiện để cấp giấy chứng nhận kiểm định không đúng với 

quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 20/11/2015 của Bộ trưởng 

Bộ G1 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quá trình điều tra đã xác định: Khi các 

chủ phương tiện kiểm định xe muốn bỏ qua lỗi để được cấp giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì liên hệ trực tiếp với các ĐKV 

của Trung tâm Đăng kiểm 92-01D hoặc người môi giới (là Lê Đình N4, Nguyễn 

Đăng H6, Đoàn Văn V2) để trao đổi, thỏa thuận và đưa tiền. Các ĐKV phụ trách 

dây chuyền trong tuần sẽ theo dõi tổng số xe được bỏ qua lỗi để cấp giấy chứng 

nhận kiểm định, lần lượt mỗi ngày thì một ĐKV phòng kiểm định nhận giữ tiền. 

Đến đầu tuần sau thì 06 ĐKV nhận giữ tiền của 06 ngày trong tuần sẽ tổng hợp 

cùng với ĐKV phụ trách dây chuyền trong tuần để đối chiếu số tiền, ĐKV phụ 

trách dây chuyền trong tuần có trách nhiệm lập bảng kê chi tiết số tiền nhận của 

từng người và báo cáo Trần Đình Á để kiểm tra và trình Đặng Bảo L phê duyệt để 

chi tiền. Sau đó Đặng Bảo L tổ chức cuộc họp nhân viên của Trung tâm đăng 

kiểm 92-01D và thông báo số tiền thu được từ các chủ phương tiện sẽ gộp chung 

lại và chia theo tỷ lệ: 40% số tiền được nộp về Công ty, còn lại 60% thì chia cho 

các nhân viên theo tỷ lệ: Đặng Bảo L 1.35, Trần Huấn N1 1.3, T 1.2, Phan Văn 

T6 1.15, Trần Duy T3 1.15, P 1.15, T 1.0, V 1.0, Phạm Minh T11 1.0, Trương 

Việt H5 1.0, Lâm Văn Lê L5 1.0, Trương Chí T18 1.0 (nghỉ từ tháng 4/2020), Lê 

Thị Tố T 0.2, Huỳnh Thị Bích L6 0.16, Phạm Huỳnh Linh G 0.14, Lê Thị Minh 

N6 0.14, Nguyễn Thành T16 0.14, P 0.14 (nghỉ từ tháng 7/2022), Phan Gia P3 

0.11, Nguyễn Thị H10 0.09 (nghỉ từ tháng 10/2022), Lê Đình N4 0.04 và Nguyễn 

Đăng H6 0.04. 

Tổng cộng, trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2022 có 519 lượt 

phương tiện xe tải có mui có gắn thêm tời, bộ trích công suất, thay đổi kết cấu 

thùng xe... đến kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm 92-01D, các chủ xe đã đưa 

tiền cho các ĐKV hoặc người môi giới với số tiền từ 200.000 đồng đến 1.700.000 

đồng/1 lần kiểm định để xin bỏ qua các lỗi trên để được cấp giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tổng số tiền tính từ ngày 

01/7/2020 là thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 

ngày 25/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức số 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Hu%E1%BB%B3nh%20Linh%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20T%C3%B9ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ch%C3%AD%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BB%91%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BB%91%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Hu%E1%BB%B3nh%20Linh%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Mua
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Gia%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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58/2010/QH12 có hiệu lực là 401.100.000 đồng (Bốn trăm không một triệu, một 

trăm ngàn đồng). 

Trong số tiền nộp về Công ty Cổ phần Đ1 mà các ĐKV đã nhận, có chi lại 

cho ông Phạm Quốc H9 - Giám đốc của Công ty. Khi nhận tiền từ bà Nguyễn Thị 

Mỹ D2, ông H9 hỏi Đặng Bảo L tiền từ đâu thì L cho biết đây là tiền mà chủ 

phương tiện đi kiểm định bồi dưỡng, anh em chia lại cho ông H9. Sau đó, ông H9 

tiếp tục hỏi việc kiểm định có đúng quy định của pháp luật không thì Đặng Bảo L 

cho biết là mọi quá trình của trung tâm đều đúng quy định. Do tin tưởng Đặng 

Bảo L là Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp và số tiền từng lần nhận khoảng hơn 

01 triệu đồng nên ông H9 không có ý kiến gì thêm. Qua quá trình điều tra đã xác 

định ông Phạm Quốc H9 không nhớ số lần nhận tiền, tổng số tiền nhận là bao 

nhiêu. Số tiền trên sau khi nhận, ông H9 sử dụng vào mục đích xã hội. 

* Đồ vật, tài liệu tạm giữ: 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 03) Công an tỉnh Q đã 

tạm giữ những đồ vật, tài liệu như sau: 

- 01 CPU (mẫu máy: HP 280 G4 MT Business PC, số sê-ri: 8CG9324KS1) 

được cài đặt với máy tính công đoạn 3 dây chuyền 2 Trung tâm Đăng kiểm 92-

01D, CPU được niêm phong có chữ ký của ông Phạm Văn V3 - Phó Giám đốc và 

đóng dấu của Công ty Cổ phần Đ1. 

- 01 CPU máy vi tính, máy hiệu Fujitsu, số seri MaqF003141, đã được 

niêm phong có chữ ký của ông Đặng Bảo L - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đ1. 

- 01 CPU máy vi tính, đã được niêm phong có chữ ký của ông Đặng Bảo L 

- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đ1. 

- 01 điện thoại di động hiệu S 20, tên thiết bị SM-N980F/DS, số sêri: 

RF8N814R3ZP, đã niêm phong có chữ ký của Đặng Bảo L. 

- 01 điện thoại di động hiệu S màu đen, đã niêm phong có chữ ký của Trần 

Đình Á. 

- 01 điện thoại di động hiệu Masstel màu đỏ đen, đã được niêm phong có 

chữ ký của Phan Văn T6. 

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO, đã niêm phong có chữ ký của Trần 

Quốc T9.  

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, đã niêm phong có chữ ký của Trần 

Duy T3.  

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, đã niêm phong có chữ ký của Trần 

Huấn N1.  

- 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax, đã niêm phong có chữ ký của 

Nguyễn Thị Mỹ D2.  

- 02 USB chứa dữ liệu hình ảnh các phương tiện kiểm định tại Trung tâm 

Đăng kiểm 92-01D, đã được niêm phong có chữ ký của Đặng Bảo L. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Vi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Samsung%20Galaxy%20Note
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Samsung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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- 01 ổ cứng chứa dữ liệu hình ảnh các phương tiện kiểm định tại Trung tâm 

Đăng kiểm 92-01D, đã được niêm phong có chữ ký của Đặng Bảo L. 

- 03 sổ theo dõi thu chi hàng ngày của thủ quỹ Huỳnh Thị Bích L6 (gồm 

161 tờ có chữ ký của Huỳnh Thị Bích L6). 

* Thu giữ số tiền: 

- Số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ khi thực hiện việc khám xét khẩn cấp 

Trung tâm Đ2 là 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng). Số tiền này 

đã nộp vào tài khoản tạm giữ số 394909046393 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

(CSĐT) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Q. 

- Các bị cáo khắc phục hậu quả số tiền 492.665.000 đồng (Bốn trăm chín 

mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), số tiền trên nộp vào tài khoản 

tạm giữ số 394909046393 của Cơ quan CSĐT tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Q. 

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập được. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2024/HS-ST ngày 11 tháng 6 năm 2024 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định: 

1. Về trách nhiệm hình sự: 

1.1. Tuyên bố:  

Các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn N1, Trần Duy T3, Phan 

Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3,  Phạm Minh T11, Lâm Văn 

Lê L5 và Trương Việt H5 phạm tội “Nhận hối lộ”. 

Các bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6 và Đoàn Văn Vi phạm T19 “Môi 

giới hối lộ”. 

1.2. Về hình phạt: 

- Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 354; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017); riêng các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Phan Nam K, Phạm Minh 

T11 áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt: 

+ Bị cáo Đặng Bảo L 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm giữ, tạm 

giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 14/4/2023). 

+ Bị cáo Trần Huấn N1 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm giữ, 

tạm giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 14/4/2023). 

+ Bị cáo Trần Đình Á 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm giữ, tạm 

giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 31/3/2023). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20L%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kho%20b%E1%BA%A1c%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kho%20b%E1%BA%A1c%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20ph%E1%BA%A1m%20t%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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+ Bị cáo Trần Duy T3 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm giữ, tạm giam 

trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 31/3/2023). 

+ Bị cáo Phan Văn T6 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam 

trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 14/4/2023). 

+ Bị cáo Trần Quốc T9 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam 

trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 31/3/2023). 

+ Bị cáo Phan Nam K 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

+ Bị cáo Võ Quốc L3 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

+ Bị cáo Phạm Minh T11 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

+ Bị cáo Lâm Văn Lê L5 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

+ Bị cáo Trương Việt H5 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

- Căn cứ khoản 5 Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017);  

Cấm các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Huấn N1, Trần Đình Á đảm nhiệm công 

việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ khi 

chấp hành xong hình phạt tù. 

Cấm các bị cáo Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, 

Võ Quốc L3,  Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 đảm nhiệm 

công việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ 

khi chấp hành xong hình phạt tù. 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 365; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt: 

+ Bị cáo Lê Đình N4 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

+ Bị cáo Đoàn Văn V2 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

+ Bị cáo Nguyễn Đăng H6 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định các bị cáo có đơn kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, trình 

bày thêm các tình tiết giảm nhẹ mới và tài liệu chứng minh kèm theo. 

Luật sư Vũ Minh T13 bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn V2, Trương Việt H5: 

các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và bị cáo V2 không có hưởng lợi trong vụ 

án này, đề nghị HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần 

Huấn N1 sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt. Chấp nhận kháng cáo của 

các bị cáo Trần Duy T3, Lâm Văn L5, Phan Nam K, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, 

Nguyễn Đăng H6, Đoàn Văn V2, Lê Đình N4, Phan Minh T20, Võ Quốc L3, 

Trương Việt H5 sửa án sơ thẩm, cho các bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều 

tra, truy tố xét xử, đã được cơ quan và người tiến hành tố tụng thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đơn 

kháng cáo của các bị cáo là trong thời hạn luật định và đảm bảo quy định tố tụng 

nên được xem xét theo quy định của pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo:  

[2.1] Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù 

hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu 

giữ và các tài liệu, chứng cứ được chứng minh có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở kết luận: 

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới, các ĐKV của 

Trung tâm Đ2 thuộc Công ty Cổ phần Đ1 gồm Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần 

Huấn N1, Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3, 

Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 đã thống nhất chủ trương 

nhận tiền từ các chủ phương tiện, lái xe (các ĐKV trực tiếp nhận tiền hoặc thông 

qua người môi giới là Nguyễn Đăng H6, Lê Đình N4, Đoàn Văn V2 nhận tiền) để 

bỏ qua các lỗi vi phạm để cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện 

không đủ điều kiện kiểm định. Số tiền nhận được các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ 

đã thống nhất và hỗ trợ cho các bộ phận công việc khác tại Trung tâm. Kết quả 

điều tra xác định, từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2022, đã có 519 lượt phương tiện 

xe tải có mui có gắn thêm tời, bộ trích công suất, thay đổi kết cấu thùng xe... đến 

kiểm định tại Trung tâm Đ2. Các chủ xe, lái xe đã đưa tiền cho các ĐKV hoặc 

người môi giới với số tiền từ 200.000 đồng đến 1.700.000 đồng/1 lần kiểm định 

để xin bỏ qua các lỗi trên để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường. Các bị cáo đã nhiều lần nhận hối lộ nhưng từng lần 

nhận hối lộ số tiền dưới 2.000.000 đồng. Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao thì các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo tổng giá trị tiền nhận hối 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Minh%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20155%20Tr%E1%BA%A7n%20D%C6%B0,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20%C4%91%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%2092-01D
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lộ nếu các hành vi này chưa có lần nào bị xử lý kỷ luật và chưa hết thời hiệu xử lý 

kỷ luật. Theo quy định tại Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2020, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, thì xác định 

tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là 401.100.000 đồng. Trong đó:  

- Bị cáo Đặng Bảo L, chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần 

Đ1. Bị cáo L là người phụ trách trực tiếp, quản lý mọi hoạt động của Trung tâm 

Đăng kiểm 92-01D theo sự ủy quyền của ông Phạm Quốc H9 - Giám đốc Công ty 

Cổ phần Đ1. được hưởng lợi số tiền 30.000.000 đồng từ tổng số tiền nhận hối lộ. 

- Bị cáo Trần Huấn N1, chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đ1 được 

hưởng lợi số tiền 45.200.000 đồng từ tổng số tiền nhận hối lộ. 

- Bị cáo Trần Đình Á, chức vụ Trưởng phòng Kiểm định, hưởng lợi số tiền 

44.050.000 đồng từ tổng số tiền nhận hối lộ. 

- Bị cáo Trần Duy T3, Phan Văn T6, Phan Nam K mỗi bị cáo được hưởng 

lợi số tiền 43.500.000 đồng; bị cáo Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Lâm Văn Lê L5, 

Trương Việt H5, Phạm Minh T11 mỗi bị cáo hưởng lợi số tiền 41.705.000 đồng 

từ số tiền nhận hối lộ.  

- Bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6 là nhân viên bảo vệ của Công ty, bị 

cáo Đoàn Văn V2 làm nghề sửa xe gần Công ty đã có hành vi nhận tiền của các 

chủ phương tiện và lái xe, sau đó đưa cho các ĐKV để bỏ qua lỗi, cấp giấy chứng 

nhận kiểm định đối với các xe không đạt yêu cầu. Bị cáo Lê Đình N4 phải chịu 

trách nhiệm hình sự đối với số tiền môi giới hối lộ là 24.500.000 đồng, bị cáo V2 

20.700.000 đồng, H6 12.700.000 đồng.  

Hành vi và hậu quả nêu trên của các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần 

Huấn N1, Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3, 

Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 đã đủ các yếu tố cấu thành tội 

“Nhận hối lộ” theo quy định tại các điểm a, c khoản 2 Điều 354 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Hành vi và hậu quả nêu trên của các bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6, 

Đoàn Văn V2 đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 365 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo theo tội danh và điều 

luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2.2] Xét tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của 

bị cáo gây ra thì thấy:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm 

phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực trong công tác kiểm 

định xe cơ giới của cơ quan, tổ chức do Nhà nước quy định; làm ảnh hưởng đến 

uy tín và suy giảm lòng tin của nhân dân đối với những người đang thực thi công 

vụ. Bản thân các bị cáo là người có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật, có 

chức vụ, quyền hạn để nhận thức điều đó, nhưng vì động cơ vụ lợi và thiếu ý thức 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20ki%E1%BB%83m%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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tôn trọng, chấp hành pháp luật nên thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Do đó, 

cần áp dụng mức hình phạt phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả 

do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 

Đây là vụ án đồng phạm, có tổ chức, trong đó các bị cáo Đặng Bảo L, Trần 

Huấn N1, Trần Đình Á giữ vai trò chính, là người chỉ đạo, phân công, thực hiện 

hành vi phạm tội tích cực nhất, các bị cáo Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc 

T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3, Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt 

H5 là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức trong việc nhận hối lộ của các chủ phương 

tiện, lái xe và các bị cáo môi giới hối lộ, các bị cáo hưởng lợi số tiền tương đương 

nhau. Các bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6, Đoàn Văn Vi phạm T19 “Môi 

giới hối lộ”, trong đó các bị cáo N4 và V2 thực hiện hành vi mức độ nguy hiểm 

như nhau, số tiền môi giới hối lộ tương đương nhau, nên các bị cáo phải chịu mức 

hình phạt tương xứng với vị trí, vai trò của mình trong vụ án.  

Các bị cáo nhiều lần nhận hối lộ, môi giới hối lộ nhưng mỗi lần dưới 

2.000.000 đồng nên không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm 

tội 02 lần trở lên”, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào. 

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Đặng Bảo L, 

Trần Đình Á, Trần Huấn N1, Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Phan 

Nam K, Võ Quốc L3, Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo nhận hối lộ đã tích cực hợp tác với cơ 

quan điều tra trong việc nhanh chóng phát hiện tội phạm, làm sáng tỏ vụ án, từ lời 

khai của các bị cáo đã xử lý được các bị cáo khác về hành vi môi giới hối lộ. Do 

đó, các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Các bị cáo Nguyễn Đăng H6, Lê Đình N4, Đoàn Văn V2 đã thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, các bị cáo H6, N4, V2 được áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự. 

Các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Phan Nam K, Phạm Minh T11 đã có 

thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, được cơ quan có thẩm quyền tặng các 

danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Huy hiệu 10 năm xây dựng và phát triển tỉnh 

Quảng Nam nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo Trần Huấn 

N1, Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Trương Việt H5 

được cơ quan có thẩm quyền tặng Giấy khen. Các bị cáo bị xét xử về tội “Nhận 

hối lộ” đã nộp lại số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả nên Tòa án cấp sơ 

thẩm cho các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, hậu quả của hành vi 

phạm tội, vai trò của các bị cáo, xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 54 Bộ luật 

Hình sự xử phạt đối với các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” với mức án từ 24 đến 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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30 tháng tù, xử phạt các bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ’’  9 tháng, 12 tháng tù là 

phù hợp.  

 Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn 

N1, Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 xuất trình 

thêm các tài liệu mới về việc tiếp tục nộp hết toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính 

và án phí sơ thẩm và tài liệu về việc gia đình có công với Nhà nước có xác nhận 

của Cơ quan có thẩm quyền, đây là tình tiết mới và được coi là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự mới đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự.  

Bị cáo Lâm hưởng số tiền thu lợi bất chính ít nhất trong số các bị cáo phạm 

tội nhận hối lộ, bản thân bị cáo đang điều trị bệnh, gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn. Bị cáo Á có nhiều cống hiến, có thành tích xuất sắc, được tặng nhiều bằng 

khen, giấy khen, bản thân hiện đang điều trị bệnh nguy hiểm. Gia đình bị cáo N1 

là gia đình liệt sỹ, có bà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bị cáo bị bệnh phải điều trị. 

Các bị cáo Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 phạm 

tội lần đầu, có vai trò chỉ là người đồng phạm, thực hiện theo sự chỉ đạo và thống 

nhất của cấp trên, bản thân các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. HĐXX xét 

thấy tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn N1, 

Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 tiếp tục thể hiện rõ 

sự ăn năn hối cải, các bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên cần xem xét giảm 

một phần hình phạt cho các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn N1, 

Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5 thể hiện tính nhân 

đạo và khoan hồng của pháp luật. 

Bị cáo Phan Văn T6 trong quá trình học tập và công tác đã nhiều năm đạt 

Chiến sỹ thi đua cơ sở, liên tục được tặng giấy khen, có nhiều sáng kiến, đề tài 

cấp ngành, đạt thành tích cao trong cuộc thi Robocon do đó bị cáo được hưởng 

thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là có thành tích xuất sắc trong học tập 

và công tác quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nhưng Tòa 

án cấp sơ thẩm chưa áp dụng nên cần áp dụng cho bị cáo.  

Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Trần Duy T3, Phan Văn T6, Phan Nam 

K, Phạm Minh T11 xuất trình thêm các tài liệu mới về việc tiếp tục nộp hết toàn 

bộ số tiền hưởng lợi bất chính và án phí sơ thẩm, tài liệu về việc các bị cáo có 

nhiều thành tích, gia đình có công với Nhà nước được tặng thưởng nhiều huân 

huy chương các loại, gia đình bị cáo T3 là gia đình liệt sỹ, có bà nội là Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng, bị cáo T11 có bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng...Gia đình 

các bị cáo khó khăn, các bị cáo là lao động chính, hiện bị cáo T3, K đang mắc 

bệnh tim và các bệnh khác đang phải điều trị. Đây là tình tiết mới để xem xét là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đánh giá nhân thân đối với các bị cáo. 

Xét thấy các bị cáo Trần Duy T3, Phan Văn T6, Phan Nam K, Phạm Minh T11 

chỉ là đồng phạm, không phải là người chỉ huy, cầm đầu hay có vai trò chính, 

phạm tội lần đầu, số tiền thu lời bất chính không lớn và đã nộp lại toàn bộ, các bị 

cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, gia 

đình có truyền thống cách mạng, là gia đình chính sách, bản thân các bị cáo có 

nhiều cống hiến cho nhà nước và xã hội, là lao động chính, gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. Các bị cáo bị bệnh và hiện đang phải điều trị, có nhiều tình tiết giảm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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nhẹ hơn so với các bị các khác và thực sự ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên 

cần áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, không cần thiết phải bắt các bị 

cáo chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện cho 

các bị cáo điều trị bệnh cũng là phù hợp và đảm báo tính răn đe, giáo dục của 

pháp luật. 

Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6 và 

Đoàn Văn V2 xuất trình thêm các tài liệu mới về việc nộp hết án phí sơ thẩm và 

tài liệu về việc gia đình có công với Nhà nước được tặng thưởng nhiều huân huy 

chương các loại, gia đình các bị cáo khó khăn, các bị cáo là lao động chính, bị cáo 

Nguyễn Đăng H6 là quân nhân xuất ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm, do 

đó đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới đối với các bị cáo 

theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Xét thấy các bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6, Đoàn Văn Vi phạm 

T19 môi giới hối lộ, là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số 

tiền phạm tội không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, bản thân là 

người lao động phổ thông, gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó 

khăn, đã thực sự ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên xét cho các bị cáo được 

cải tạo ngoài xã hội là phù hợp, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.  

[2.3] Tòa án cấp sơ thẩm cũng áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo 

phạm tội “Nhận hối lộ”, cấm các bị cáo đảm nhiệm công việc liên quan đến đăng 

kiểm xe cơ giới trong thời hạn nhất định là phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 

354 Bộ luật Hình sự.  

[3]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Đặng Bảo L, 

Trần Đình Á, Trần Huấn N1, Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Phan 

Nam K, Võ Quốc L3, Phạm Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5, Lê 

Đình N4, Nguyễn Đăng H6 và Đoàn Văn V2 không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo; không bị 

kháng cáo, kháng nghị HĐXX không xem xét và nội dung các quyết định này có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn 

N1, Trần Duy T3, Phan Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3, Phạm 

Minh T11, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5, Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6 và 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20ph%E1%BA%A1m%20t%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20ph%E1%BA%A1m%20t%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam


14 

 

Đoàn Văn V2; Sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối với 

các bị cáo. 

1. Tuyên bố:  

Các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn N1, Trần Duy T3, Phan 

Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3,  Phạm Minh T11, Lâm Văn 

Lê L5, Trương Việt H5 phạm tội“Nhận hối lộ”. 

Các bị cáo Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6 và Đoàn Văn Vi phạm T19 “Môi 

giới hối lộ”. 

2. Về hình phạt: 

- Căn cứ điểm a, c khoản 2, khoản 5 Điều 354; các điểm s, t khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 54; Điều 17; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) đối với các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Huấn N1, Trần Đình Á, 

Trần Quốc T9, Võ Quốc L3, Lâm Văn Lê L5, Trương Việt H5; riêng các bị cáo 

Đặng Bảo L, Trần Đình Á, áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt: 

+ Bị cáo Đặng Bảo L: 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm giữ, 

tạm giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 14/4/2023). Cấm bị cáo đảm 

nhiệm công việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 02 (hai) năm 

kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.  

+ Bị cáo Trần Huấn N1: 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm 

giữ, tạm giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 14/4/2023). Cấm bị cáo 

đảm nhiệm công việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 02 (hai) 

năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.  

+ Bị cáo Trần Đình Á: 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm 

giữ, tạm giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 31/3/2023). Cấm bị cáo 

đảm nhiệm công việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 02 (hai) 

năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.  

+ Bị cáo Trần Quốc T9: 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm 

giam trước đó (từ ngày 31/01/2023 đến ngày 31/3/2023). Cấm bị cáo đảm nhiệm 

công việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ 

khi chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Bị cáo Võ Quốc L3: 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm công 

việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ khi 

chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Bị cáo Lâm Văn Lê L5: 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm công 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/8/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%201,%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/02/1973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2054%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Tr%C3%AD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Khu%C3%AA%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2024/6/1968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20363%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ch%C3%ADnh,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Hu%E1%BA%A5n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/8/1970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2039,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20An,%20qu%E1%BA%ADn%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2005/10/1977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2051,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Ph%C3%A1t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Qu%E1%BB%91c%20L%C4%A9nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/02/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2086/26/9A%20Ph%E1%BA%A1m%20Nh%E1%BB%AF%20T%C4%83ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Minh%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2014/8/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20204%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%E1%BA%A1c,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B2a%20Xu%C3%A2n,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20V%C4%83n%20L%C3%AA%20L%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2017/3/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20558%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%C3%A0%20Lam,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/01/1981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Qu%C3%BD,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/10/1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc,%20x%C3%A3%20Tam%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Vi%20ph%E1%BA%A1m%20t%E1%BB%99i
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việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ khi 

chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Bị cáo Trương Việt H5: 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm công 

việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ khi 

chấp hành xong hình phạt tù. 

- Căn cứ điểm a, c khoản 2, khoản 5 Điều 354; các điểm s, t, v khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 17, Điều 38 và Điều 65 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo Phan Văn T6, Trần 

Duy T3, Phan Nam K, Phạm Minh T11; xử phạt: 

+ Bị cáo Phan Văn T6: 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 04 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Cấm bị cáo đảm nhiệm công 

việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

+ Bị cáo Trần Duy T3: 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 04 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Cấm bị cáo đảm nhiệm công 

việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

+ Bị cáo Phan Nam K: 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 04 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Cấm bị cáo đảm nhiệm công 

việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

+ Bị cáo Phạm Minh T11: 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 04 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Cấm bị cáo đảm nhiệm 

công việc liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 01 (một) năm kể từ 

ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 365; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

đối với các bị cáo Lê Đình N4, Đoàn Văn V2, Nguyễn Đăng H6; xử phạt: 

+ Bị cáo Lê Đình N4: 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

+ Bị cáo Đoàn Văn V2: 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

+ Bị cáo Nguyễn Đăng H6: 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Trần Duy T3 cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thị xã Đ, tỉnh 

Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Giao bị cáo Phan Văn T6 cho Ủy ban nhân dân phường A, quận T, thành 

phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Giao bị cáo Phan Nam K cho Ủy ban nhân dân phường B, quận H, thành 

phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/12/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/6/1979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20kh%E1%BB%91i%20ph%E1%BB%91%202A,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Nam%20B%E1%BA%AFc,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20%C4%90i%E1%BB%87n%20B%C3%A0n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Nam%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2012/10/1985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2019%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/6/1983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20341%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%AA,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Kh%C3%AA,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
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Giao bị cáo Phạm Minh T11 cho Ủy ban nhân dân phường H, quận C, 

thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Giao bị cáo Lê Đình N4 cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện T, tỉnh Quảng 

Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Giao bị cáo Nguyễn Đăng H6 cho Ủy ban nhân dân xã T, thành phố T, tỉnh 

Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Giao bị cáo Đoàn Văn V2 cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, 

tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 

92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với 

chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về án phí:  

Các bị cáo Đặng Bảo L, Trần Đình Á, Trần Huấn N1, Trần Duy T3, Phan 

Văn T6, Trần Quốc T9, Phan Nam K, Võ Quốc L3, Phạm Minh T11, Lâm Văn 

Lê L5, Trương Việt H5, Lê Đình N4, Nguyễn Đăng H6 và Đoàn Văn V2 không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo; không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

và được thi hành theo Quyết định tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2024/HS-ST 

ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Quảng Nam;  

- VKSND tỉnh Quảng Nam;  

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;  

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA tỉnh Quảng Nam;  

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Nam; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Nam; 

- Bị cáo; 

- Lưu: HSVA; P.HCTP; LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

     Phạm Văn Hợp 
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